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Abstract: The ability to apply chemical knowledge is an important ability that needs to be 

developed for students when learning Chemistry. This research focuses on developing the ability 

to apply chemical knowledge for high school students through experience. The evaluation of the 

development of the ability to apply chemical knowledge for students is implemented following 8 

criteria and 3 levels of expression of the ability at two different points, before and after 

participating in the experience. The statistic parameters such as effect size and paired samples T-

test have been determined in order to verify the effectiveness of the pedagogical experiment. The 

research results show that, after the experiment, the average scores of evaluation criteria of 

students’ ability to apply chemical knowledge are higher than that at the time before the 

experiment. The effect size and  T-test parameters also show the change before and after the 

experiment is affected by the experimental methods. Thus, the ability to apply chemical knowledge 

of students is initially improved through experience. 

Keywords: The ability to apply chemical knowledge, experience, competence development, high 

school, teaching Chemistry. 

D* 

 

 

 

_______ 
* Corresponding author. 

   E-mail address: trangnh.ksp@vnu.edu.vn 

   https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4658 



N. H. Trang, D. T. T. Trang / VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 40, No. 2 (2024) 73-80 

  

74 

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học 

cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm 

“thăm quan trạm cấp nước sạch” 

Nguyễn Hoàng Trang1,*, Dương Thị Thu Trang2 

1Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội,  

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 
2Trường Trung học Phổ thông Phúc Thọ, Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội, Việt Nam 

Nhận ngày 04 tháng 10 năm 2023  

Chỉnh sửa ngày 04 tháng 6 năm 2024; Chấp nhận đăng ngày 07 tháng 6 năm 2024 

Tóm tắt: Năng lực vận dụng kiến thức hóa học là năng lực thành phần quan trọng của năng lực 

hoá học cần phát triển cho học sinh trong dạy học môn hóa học. Nghiên cứu này tập trung vào việc 

phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt 

động trải nghiệm. Đánh giá sự phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học cho học sinh được 

thực hiện theo 8 tiêu chí và 3 mức độ biểu hiện của năng lực này tại hai thời điểm trước khi tham 

gia hoạt động trải nghiệm và sau khi kết thúc hoạt động trải nghiệm. Các tham số thống kê như 

mức độ ảnh hưởng và T - test phụ thuộc đã được xác định nhằm kiểm chứng hiệu quả của thực 

nghiệm sư phạm. Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm trung bình các tiêu chí đánh giá năng lực vận 

dụng kiến thức hóa học của học sinh sau thực nghiệm cao hơn thời điểm trước thực nghiệm. Các 

tham số mức độ ảnh hưởng và T - test phụ thuộc cũng cho thấy sự thay đổi trước và sau thực 

nghiệm chịu tác động bởi phương pháp thực nghiệm. Như vậy năng lực vận dụng kiến thức hóa 

hoạc của học sinh bước đầu đã được cải thiện thông qua hoạt động trải nghiệm. 

Từ khóa: Năng lực vận dụng kiến thức hóa học, hoạt động trải nghiệm, phát triển năng lực, trung 

học phổ thông, dạy học hóa học. 

1. Mở đầu * 

Năng lực vận dụng kiến thức hóa học là 

năng lực đặc thù môn học cần phát triển cho 

học sinh. Thực tế là người học có thể đạt kết 

quả thi tốt nhưng khi đối mặt với các vấn đề 

thực tiễn lại lúng túng hoặc gặp khó khăn trong 

kết nối những kiến thức đã có với tình huống 

thực tiễn [1]. Do đó những nghiên cứu về các 

biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến 

thức hóa học cho học sinh là thực sự cần thiết 

và là nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên 

phổ thông khi tiếp cận với những yêu cầu mới 

của giáo dục ngày nay. Hoạt động trải nghiệm 
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trong dạy học hóa học giúp tăng cường sự kết nối 

kiến thức sẵn có với các tình huống thực tiễn 

trong rất nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ, sản 

xuất công nông nghiệp, các vấn đề môi trường và 

sức khỏe con người. Chính vì thế dạy học hóa học 

thông qua hoạt động trải nghiệm là phù hợp với 

đặc thù môn học, đáp ứng được yêu cầu của giáo 

dục hiện nay. Để phát triển năng lực người học 

được hiệu quả, các biện pháp được vận dụng cần 

phù hợp với mục tiêu và nội dung dạy học và cần 

có các chỉ báo cụ thể cho sự phát triển năng lực 

của học sinh. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

2.1. Năng lực vận dụng kiến thức hóa học 

Khái niệm “năng lực” được thể hiện trong 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 
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“thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển 

nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn 

luyện, cho phép con người huy động tổng hợp 

các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân 

khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,... thực hiện 

thành công một loại hoạt động nhất định, đạt 

kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ 

thể” [2]. Vận dụng kiến thức là quá trình đem 

kiến thức đã học vào giải quyết các tình huống 

học tập cụ thể, vào nghiên cứu khoa học và các 

tình huống thực tiễn [3]. Năng lực vận dụng 

kiến thức là khả năng của bản thân người học tự 

giải quyết những vấn đề đặt ra một cách nhanh 

chóng và hiệu quả bằng cách áp dụng kiến thức 

đã lĩnh hội vào những tình huống, những hoạt 

động thực tiễn để tìm hiểu thế giới xung quanh 

và có khả năng biến đổi nó [4]. Năng lực vận 

dụng kiến thức thể hiện phẩm chất, nhân cách 

của con người trong quá trình hoạt động để thoả 

mãn nhu cầu chiếm lĩnh tri thức [5]. Như vậy từ 

những định nghĩa trên, năng lực vận dụng kiến 

thức có thể hiểu là năng lực vận dụng tổng hợp 

những kiến thức, kĩ năng, thái độ nhằm giải 

quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn, những 

tình huống cụ thể trong đời sống liên quan đến 

hóa học. Đây chính là năng lực đặc thù của môn 

hóa học cần được hình thành và phát triển trong 

dạy học hóa học ở trường phổ thông [6]. 

Năng lực vận dụng kiến thức hóa học dành 

cho học sinh trung học phổ thông trong chương 

trình Hóa học phổ thông 2018 [7] được xác 

định thông qua 5 biểu hiện sau: i) Vận dụng 

được kiến thức hóa học để phát hiện, giải thích 

được một số hiện tượng tự nhiên, ứng dụng của 

hóa học trong đời sống; ii) Vận dụng được kiến 

thức hóa học để phản biện, đánh giá ảnh hưởng 

của một vấn đề thực tiễn; iii) Vận dụng được 

kiến thức tổng hợp để đánh giá ảnh hưởng của 

một vấn đề thực tiễn và đề xuất một số phương 

pháp, biện pháp, mô hình, kế hoạch giải quyết 

vấn đề; iv) Định hướng được ngành, nghề sẽ 

lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ 

thông; và v) Ứng xử thích hợp trong các tình 

huống có liên quan đến bản thân, gia đình và 

cộng đồng phù hợp với yêu cầu phát triển bền 

vững xã hội và bảo vệ môi trường. 

Dựa vào các biểu hiện của năng lực vận 

dụng kiến thức hóa học trong chương trình giáo 

dục phổ thông 2018, tiêu chí đánh giá năng lực 

vận dụng kiến thức hóa học được xây dựng 

gồm 8 tiêu chí và 3 mức độ biểu hiện. Các mức 

độ biểu hiện của năng lực thường được xây 

dựng theo thang đo kĩ năng của Dreyfus [8], 

hoặc Dave [9] gồm 5 mức độ bắt đầu từ mức 

“không biểu hiện” đến mức “chuyên gia”. Theo 

[10], trong đánh giá năng lực học sinh, không 

có mức độ “không biểu hiện” hoặc “bắt chước”. 

Do đó, mức độ 1 (mức độ biểu hiện thấp nhất) 

là mức học sinh thực hiện chưa chính xác. Ở 

mức độ 3(mức chuyên gia) là mức độ cao dành 

cho học sinh thực hiện vượt trội, thành thục. Để 

phân tích thống kê đánh giá sự phát triển năng 

lực vận dụng kiến thức hóa học cho học sinh, 

các mức độ biểu hiện của năng lực được gán 

điểm, cụ thể: mức độ 1 - 1 điểm, mức độ 2 - 2 

điểm, mức độ 3 - 3 điểm (Bảng 1). 

Bảng 1. Tiêu chí và biểu hiện của năng lực vận dụng kiến thức hóa học  

Tiêu chí 
Mức độ biểu hiện 

Mức độ 1 (1 điểm) Mức độ 2 (2 điểm) Mức độ 3 (3 điểm) 

1. Phát hiện 

vấn đề thực 

tiễn 

Phát hiện vấn đề chưa 

chính xác, thiếu bối cảnh 

của vấn đề thực tiễn. 

Phát hiện vấn đề thực tiễn 

chính xác nhưng chưa 

phân tích được bổi cảnh 

hoặc/và các mối liên hệ 

của vấn đề. 

Phân tích được bối cảnh, phát 

hiện được chính xác vấn đề và  

xác định được các mối liên hệ 

của vấn đề thực tiễn.  

2. Giải thích 

vấn đề thực 

tiễn 

Vận dụng kiến thức hóa 

học và giải thích vấn đề 

thực tiễn chưa chính xác. 

Vận dụng được kiến thức 

hóa học để giải thích được 

vấn đề thực tiễn nhưng 

chưa đầy đủ. 

Vận dụng được kiến thức hóa 

học để giải thích chính xác vấn 

đề thực tiễn một cách đầy đủ, 

nêu được lí do để giải thích 

vấn đề. 
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3. Đánh giá 

ảnh hưởng của 

vấn đề thực 

tiễn 

Vận dụng kiến thức hóa 

học chưa chính xác, đánh 

giá ảnh hưởng của vấn đề 

thực tiễn chưa chính xác. 

Vận dụng kiến thức hóa 

học để đánh giá ảnh hưởng 

của vấn đề thực tiễn chính 

xác nhưng chưa đầy đủ. 

Vận dụng kiến thức hóa học 

kết hợp kinh nghiệm thực tiễn 

để đánh giá ảnh hưởng của vấn 

đề thực tiễn chính xác, đầy 

đủ, logic. 

4. Đề xuất giải 

pháp giải 

quyết vấn đề 

thực tiễn 

Đề xuất giải pháp giải 

quyết vấn đề chưa chính 

xác, không có căn cứ. 

Đề xuất được giải pháp 

giải quyết vấn đề thực tiễn 

nhưng chưa đầy đủ, thiếu 

căn cứ. 

Đề xuất được giải pháp giải 

quyết vấn đề thực tiễn một cách 

logic dựa trên các phân tích, 

đánh giá ảnh hưởng, nguyên 

nhân - hệ quả của biện pháp và 

kinh nghiệm thực tiễn. 

5. Xây dựng 

kế hoạch giải 

quyết vấn đề 

thực tiễn 

Xây dựng kế hoạch giải 

quyết vấn đề thực tiễn 

chưa chính xác, không 

khả thi. 

Xây dựng được kế hoạch 

giải quyết vấn đề thực tiễn 

nhưng chưa cụ thể, thiếu 

logic. 

Xây dựng được kế hoạch giải 

quyết vấn đề thực tiễn một cách 

chi tiết, logic, chính xác, có tính 

khả thi. 

6. Giải quyết 

vấn đề thực 

tiễn trong tình 

huống mới 

Liên hệ tổng hợp kiến 

thức, kinh nghiệm từ tình 

huống cũ vào giải quyết 

tính huống mới chưa 

chính xác. 

Liên hệ tổng hợp kiến 

thức, kinh nghiệm từ tình 

huống cũ để giải quyết 

được tình huống thực tiễn 

mới nhưng thiếu logic. 

Liên hệ tổng hợp kiến thức, 

kinh nghiệm từ tình huống cũ để 

giải quyết được tình huống thực 

tiễn mới, trong đó giải thích 

được mối liên hệ với tình huống 

cũ một cách logic, chính xác. 

7. Ứng xử với 

tình huống 

thực tiễn 

Có thái độ ứng xử chưa 

phù hợp khi gặp tình 

huống thực tiễn cụ thể. 

Có thái độ ứng xử tích cực 

với tình huống thực tiễn 

nhưng chưa ý thức bảo vệ 

môi trường. 

Có thái độ ứng xử tích cực 

với tình huống thực tiễn, có ý 

thức bảo vệ môi trường bằng 

các hành động cụ thể, có tính 

khả thi. 

8. Định hướng 

nghề nghiệp 

Lúng túng xác định sự phù 

hợp ngành nghề liên quan 

vấn đề thực tiễn với bản 

thân, định hướng nghề 

nghiệp chưa rõ ràng. 

Xác định được sự phù hợp 

của ngành nghề liên quan 

vấn đề thực tiễn với bản 

thân nhưng định hướng 

nghề chưa rõ ràng. 

Xác định được sự phù hợp của 

ngành nghề liên quan vấn đề 

thực tiễn với bản thân, từ đó 

có định hướng nghề nghiệp 

rõ ràng. 

d 

2.2. Hoạt động trải nghiệm  

Hoạt động trải nghiệm theo [11] là những 

hoạt động giáo dục nhằm hình thành và phát 

triển cho học sinh những phẩm chất và năng lực 

cần có của con người trong xã hội hiện đại. 

Hoạt động trải nghiệm được thiết kế với nội 

dung, hình thức, phương pháp tổ chức đa dạng, 

linh hoạt về không gian, thời gian, quy mô, đối 

tượng nhằm giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm 

tốt nhất. Cần phân biệt hoạt động trải nghiệm 

trong dạy học và hoạt động trải nghiệm với tư 

cách là hoạt động giáo dục độc lập trong 

chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban 

hành năm 2018. 

Trong nghiên cứu này, hoạt động trải 

nghiệm được hiểu là hoạt động trong dạy học 

hóa học. Theo Lewin [12] những kinh nghiệm 

cụ thể hình thành trước đó là cơ sở để người 

học quan sát tình huống thực tế, phân tích, đánh 

giá từ đó hình thành lý thuyết mới. Lý thuyết 

này trở thành cơ sở hướng dẫn cho những hoạt 

động trải nghiệm tiếp theo. Mô hình học tập trải 

nghiệm của Dewey [13] khá tương đồng với 

Lewis, theo đó quá trình học qua trải nghiệm là 

sự tương tác giữa kinh nghiệm, quan sát, hành 

động có chủ ý, khái quát hóa để đạt được mục 

đích học tập. Kế thừa lý thuyết học tập qua trải 

nghiệm của Lewis và Dewey, Kolb [14] cho 

rằng học tập qua trải nghiệm là quá trình hình 

thành kiến thức mới thông qua sự chuyển hóa 

kinh nghiệm từ những điều đã biết trước đó. 

Học tập trải nghiệm theo Kolb có bốn giai đoạn 
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[14, 15]. Đầu tiên học sinh tham gia vào một 

trải nghiệm cụ thể và tiếp tục quá trình học 

bằng sự suy ngẫm về các trải nghiệm đó 

(phản ánh qua quan sát). Sự suy ngẫm của học 

sinh phản ánh quá trình quan sát, từ đó học sinh 

rút ra được các kết luận cần thiết (khái quát hóa 

khái niệm). Cuối cùng học sinh kiểm tra các kết 

luận của mình thông qua các thử nghiệm mới. 

   

Hình 1. Chu trình học trải nghiệm Kolb. 

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mô 

hình học tập trải nghiệm của Kolb giúp người 

học ghi nhớ kiến thức lâu hơn [16]. Một số 

nghiên cứu lại cho rằng mô hình trải nghiệm 

của Kolb giúp nâng cao kết quả học tập [17]. 

Khác với học thụ động trong lớp học truyền 

thống, học tập trải nghiệm đòi hỏi người học 

phải tham gia tích cực vào quá trình học [18]. 

Theo [11], dạy học trải nghiệm có thể được tổ 

chức dưới các hình thức như: câu lạc bộ, tổ 

chức trò chơi, tổ chức diễn đàn, sân khấu hóa, 

tham quan dã ngoại, hội thi, hoạt động giao lưu, 

hoạt động chiến dịch, nhân đạo, tình nguyện, 

lao động công ích, sinh hoạt tập thể. Dù dạy 

học trải nghiệm được tổ chức ở không gian nào, 

hình thức nào song đều hướng đến mục tiêu 

chung là phát triển phẩm chất và năng lực 

người học [19, 20].  

3. Phương pháp nghiên cứu 

Hoạt động trải nghiệm bị chi phối bởi nhận 

thức, cảm xúc cá nhân của người học dựa trên 

nền tảng những khái niệm trừu tượng [15, 21]. 

Cũng đồng quan điểm đó, Gentry [22] cho rằng 

hoạt động trải nghiệm trong học tập cần được 

xác định mục tiêu, kế hoạch cụ thể và thực hiện 

dưới sự giám sát của người hướng dẫn. Dựa 

trên quan điểm các nghiên cứu [6, 15, 16], dựa 

vào cấu trúc và biểu hiện của năng lực, hoạt 

động tham quan trạm cấp nước sạch được thiết 

kế theo mô hình học trải nghiệm Kolb gồm 4 

giai đoạn, trong đó học sinh là trung tâm, giáo 

viên đóng vai trò định hướng, hỗ trợ. 

Giai đoạn 1 - Trải nghiệm cụ thể. Học sinh 

nghiên cứu tài liệu học tập, xem video thí 

nghiệm, tranh ảnh minh họa về quy trình làm 

sạch nước sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ học 

tập. Biểu hiện của năng lực vận dụng kiến thức 

hóa học là tiêu chí 1 (Xác định vấn đề trọng tâm 

của bài học: quy trình làm sạch nước và các 

mối liên hệ giữa quy trình làm sạch nước với 

các kiến thức hóa học đã biết như khử trùng 

nước bằng chlorine, tách chất ra khỏi hỗn hợp, 

kết tủa, huyền phù,... ví dụ, xác định tính chất 

hóa học nào của chlorine và các hợp chất của 

chlorine được ứng dụng trong khử trùng nước 

sinh hoạt tại các nhà máy cấp nước sạch). 

Giai đoạn 2 - Phản ánh qua quan sát. Học 

sinh trả lời câu hỏi học tập như: tại sao phải khử 

trùng nước? Có những phương pháp nào để làm 

sạch nước? Quy trình xử lí nước sinh hoạt được 

thực hiện như thế nào? Các quá trình hóa học 

xảy ra như thế nào trong quá trình làm sạch 

nước? Nước sinh hoạt cần đáp ứng tiêu chuẩn 

nào? Biểu hiện năng lực vận dụng kiến thức 

hóa học là tiêu chí 2 (giải thích các quá trình 

hóa sinh xảy ra trong quá trình xử lý nước dựa 

trên việc liên hệ các kiến thức về tính chất hóa 

học của chlorine, các kiến thức về kết tủa các 

chất và với các kiến thức sinh học đã biết) và 

tiêu chí 3 (phân tích những ưu điểm và hạn chế 

của việc chỉ sử dụng đơn thuần các kiến thức về 

hóa học hoặc sinh học để giải thích quy trình xử 

lý nước sạch). 

Giai đoạn 3 - Khái quát hóa khái niệm. Học 

sinh đưa ra kết luận, lựa chọn được phương án 

giải quyết vấn đề tối ưu nhất, xây dựng khái 

niệm, lý thuyết chung về các vấn đề liên quan 

đến làm sạch nước, sản xuất nước sinh hoạt. 

Biểu hiện năng lực vận dụng kiến thức hóa học 

là tiêu chí 4 (đề xuất được các công đoạn, vai 

trò của các công đoạn trong làm sạch nước 

nhằm đảm bảo nước sau khi xử lý đáp ứng các 

tiêu chuẩn nước sạch) và tiêu chí 5 (xây dựng 
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được quy trình làm sạch nước dựa trên các công 

đoạn làm sạch nước đã đề xuất trước đó). 

Giai đoạn 4 - Thử nghiệm tích cực. Học 

sinh thăm quan theo lịch trình: thăm quan tổng 

thể trạm cấp nước, trạm bơm nước, bể chứa 

nước, bể lắng, phòng kĩ thuật. Trong quá trình 

thăm quan, học sinh trả lời các câu hỏi gợi mở 

của giáo viên, như: trạm cấp nước sạch được 

xây dựng năm bao nhiêu? Trạm cung cấp nước 

sạch cho những xã nào? Công suất của trạm là 

bao nhiêu? Trạm lấy nguồn nước từ đâu để sản 

xuất nước sạch? Trình bày quy trình xử lí nước 

của trạm? Các công đoạn xử lí nước của trạm 

diễn ra như thế nào? Tiêu chuẩn nước sạch của 

trạm là gì? Hiện nay trạm sử dụng phương pháp 

nào để khử trùng nước? Kết thúc trải nghiệm, 

học sinh báo cáo kết quả trải nghiệm, nêu quan 

điểm, thái độ ứng xử để bảo vệ môi trường 

nước, hoặc các biện pháp nhằm đảm bảo gia 

đình được sử dụng nước sạch sinh hoạt. Học 

sinh nêu cảm nhận về nghề kĩ thuật viên, nhà 

hóa học nghiên cứu công nghệ làm sạch nước,... 

Từ đó nêu định hướng nghề nghiệp của mình. 

Biểu hiện năng lực vận dụng kiến thức hóa học 

là tiêu chí 6 (đối chiếu những trải nghiệm trong 

thực tế (thăm quan trạm cấp nước) với các biện 

pháp đề xuất trước đó về quy trình làm sạch 

nước từ đó rút ra kết luận, điều chỉnh các đề 

xuất cũ), tiêu chí 7 (Có ý thức bảo vệ môi 

trường nước bằng các hành động cụ thể, ví dụ, 

học sinh nêu các biện pháp của bản thân nhằm 

bảo vệ môi trường nước ở địa phương, hoặc 

biện pháp làm sạch nước khi cần thiết) và tiêu 

chí 8 (Xác định sự phù hợp của các ngành nghề 

liên quan đến công nghệ làm sạch nước với bản 

thân từ đó có định hướng nghề nghiệp).  

Để đánh giá sự phát triển năng lực vận dụng 

kiến thức hóa học, hoạt động trải nghiệm được 

thực hiện ở trạm cấp nước sạch tại xã Hiệp 

Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội với sự tham 

gia của 108 học sinh lớp 10 trường trung học 

phổ thông Phúc Thọ, xã Võng Xuyên, huyện 

Phúc Thọ, Hà Nội. Để đánh giá năng lực vận 

dụng kiến thức hóa học, chúng tôi sử dụng 

phiếu đánh giá năng lực được thiết kế theo các 

tiêu chí đánh giá như Bảng 1.  

4. Kết quả và thảo luận 

Việc đánh giá năng lực vận dụng kiến thức 

hóa học được thực hiện ở hai thời điểm là trước 

hoạt động trải nghiệm (sau khi học sinh học xong 

nội dung về nguyên tố nhóm halogen) - gọi là 

trước tác động và sau khi hoàn thành hoạt động 

trải nghiệm - gọi là sau tác động. Kết quả thực 

nghiệm sư phạm được xử lí thống kê bằng phần 

mềm excel và được trình bày trong Bảng 2.  

Bảng 2. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá năng lực vận dụng kiến thức hóa học theo tiêu chí 

Tiêu chí 

Trước tác động Sau tác động 

Mean Mode STD V Mean1 Mode2 
Mean 

Diff.3 
STD4 V5 SMD6 P7 

1 1,62 2 0,488 30,0 1,91 2 0,29 0,350 18,3 0,621 0,0000 

2 1,69 2 0,505 29,9 1,85 2 0,17 0,406 21,9 0,330 0,0000 

3 1,67 2 0,474 28,4 1,84 2 0,18 0,366 19,9 0,371 0,0000 

4 1,72 2 0,490 28,4 1,78 2 0,06 0,460 25,9 0,113 0,0136 

5 1,71 2 0,475 27,7 1,82 2 0,11 0,450 24,7 0,234 0,0004 

6 1,66 2 0,496 29,9 1,90 2 0,24 0,472 24,9 0,485 0,0000 

7 1,73 2 0,466 26,9 2,09 2 0,35 0,444 21,2 0,732 0,0000 

8 1,49 1 0,502 33,7 1,64 2 0,15 0,483 29,4 0,295 0,0005 

1Mean - Điểm trung bình, 2Mode - Tần suất, 3Mean Diff. - Chênh lệch điểm trung bình giữa trước tác động - sau 

tác động, 4STD - Độ lệch chuẩn, 5V - Hệ số biến thiên, 6SMD - hệ số ảnh hưởng, 7P - T - test phụ thuộc. 

 
H  
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Có thể thấy giá trị điểm trung bình mỗi tiêu 

chí sau tác động có khuynh hướng tăng so với 

trước tác động. Kiểm định T - test phụ thuộc 

P < 0,05 cho thấy sự chênh lệch điểm trung 

bình này không phải ngẫu nhiên mà chịu tác 

động bởi biện pháp thực nghiệm. Độ lệch chuẩn 

sau tác động nằm trong khoảng (0,35 ÷ 0,48) 

thấp hơn so với trước tác động (0,47 ÷ 0,51). 

Trước tác động, hệ số biến thiên có giá trị 

khoảng 30% cho thấy dữ liệu dao động không 

nhỏ. Một số tiêu chí 1, 2, 8 có hệ số biến thiên 

từ 30% trở lên cho thấy điểm năng lực của học 

sinh trước tác động ở các tiêu chí này biến động 

lớn. Sau tác động, hệ số biến thiên giảm và nằm 

trong khoảng dao động trung bình (18 ÷ 29%). 

Khuynh hướng giảm độ lệch chuẩn và hệ số 

biến thiên sau tác động so với trước tác động 

cho thấy điểm năng lực theo các tiêu chí sau tác 

động phân bố tập trung hơn quanh giá trị điểm 

trung bình và đồng đều nhau hơn so với trước 

tác động. Tần suất của các tiêu chí là 2 (trừ tiêu 

chí 8). Nhìn chung, năng lực vận dụng kiến 

thức hóa học của học sinh sau tác động bước 

đầu đã được cải thiện.  

Quan sát thấy, khuynh hướng thay đổi của 

các tiêu chí năng lực vận dụng kiến thức hóa 

học không đồng đều nhau. Chênh lệch điểm 

trung bình có giá trị lớn nhất đối với tiêu chí 1 

và tiêu chí 7. Hệ số ảnh hưởng của hai tiêu chí 

này cũng lớn nhất và trong khoảng (0.5 ÷ 0.79) 

cho thấy biện pháp tác động có ảnh hưởng trung 

bình đến sự thay đổi của tiêu chí 1 và tiêu chí 7. 

Như vậy, qua hoạt động trải nghiệm, học sinh 

đã có thể phát hiện được vấn đề thực tiễn và có 

thái độ ứng xử phù hợp với vấn đề thực tiễn. 

Các tiêu chí còn lại có hệ sống ảnh hưởng nhỏ 

hơn 0,5 cho thấy mức độ ảnh hưởng nhỏ của 

biện pháp tác động đến sự thay đổi điểm đánh 

giá tiêu chí năng lực vận dụng kiến thức hóa 

học. Lưu ý rằng, các nghiên cứu thực hiện trong 

thời gian ngắn (chỉ một lần tác động) hoàn toàn 

phù hợp với mức độ ảnh hưởng nhỏ của biện 

pháp tác động đến sự thay đổi năng lực. Tiêu 

chí 4 và 5 là hai tiêu chí có sự thay đổi chậm 

hơn so với các tiêu chí khác với giá trị chênh 

lệch điểm trung bình và hệ số ảnh hưởng nhỏ 

nhất. Có thể thấy, qua một lần tác động, việc đề 

xuất giải pháp và xây dựng kế hoạch giải quyết 

vấn đề thực tiễn của học sinh thay đổi không rõ 

nét. Định hướng nghề nghiệp - tiêu chí 8 là tiêu 

chí có điểm trung bình thấp nhất (1,49) và có 

tần suất là 1. Tuy nhiên sau tác động, điểm 

trung bình tiêu chí 8 tăng, mức độ ảnh hưởng 

của biện pháp tác động là trung bình và tần suất 

là 2. Việc định hướng nghề nghiệp của học sinh 

bước đầu đã được cải thiện thông qua hoạt động 

trải nghiệm. Kết quả này phù hợp với nghiên 

cứu trước đó về năng lực định hướng nghề 

nghiệp của học sinh [23] khi cho rằng học tập 

qua quan sát, trải nghiệm giúp phát triển năng 

lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Độ 

tin cậy Spearman - Brown rSB > 0,7 cho thấy dữ 

liệu là đáng tin cậy và có ý nghĩa thống kê. Tuy 

nhiên số liệu thu được trong thời gian thực 

nghiệm ngắn nên các giá trị biến thiên trung 

bình và mức độ ảnh hưởng của biện pháp tác 

động là nhỏ. Do đó, để quan sát rõ hơn khuynh 

hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức 

hóa học, cần thực hiện biện pháp tác động trong 

thời gian dài hơn và lặp đi lặp lại nhiều lần. Các 

kết quả trong nghiên cứu này có giá trị đối sánh 

và đánh giá bước đầu về sự thay đổi năng lực 

vận dụng kiến thức hóa học thông qua hoạt 

động trải nghiệm. 

5. Kết luận 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đề 

cập đến dạy học trải nghiệm như là một hình 

thức dạy học cần được chú trọng vận dụng 

nhằm tăng tính thực hành, liên hệ với thực tế từ 

đó phát triển được năng lực vận dụng kiến thức 

hóa học. Các tham số thống kê như hệ số ảnh 

hưởng và T-test phụ thuộc cho thấy sự thay đổi 

năng lực vận dụng kiến thức hóa học của học 

sinh sau thực nghiệm chịu ảnh hưởng của biện 

pháp tác động. Việc phát triển năng lực vận 

dụng kiến thức hóa học thông qua dạy học trải 

nghiệm môn hóa học bước đầu đã cho những 

kết quả khả quan, như học sinh phát hiện được 

vấn đề thực tiễn, có thái độ ứng xử tích cực hơn 

để bảo vệ môi trường và định hướng nghề 

nghiệp phù hợp với bản thân. Các kết quả của 

nghiên cứu này vẫn còn hạn chế vì thời gian 

thực nghiệm ngắn. Để dạy học trải nghiệm 
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được hiệu quả, giáo viên cần vận dụng phương 

pháp dạy học này một cách thường xuyên hơn 

nhằm giúp học sinh vừa học vừa trải nghiệm 

qua đó tạo thói quen tư duy, vận dụng kiến thức 

hóa học vào thực tiễn cho học sinh. 
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